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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

QUẢNG TRỊ 

 
Bản án số: 02/2018/KDTM-PT 

Ngày 19-01-2018 
V/v Tranh chấp    th  chấp 

t   s n    n quan   n    t n   n  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 -                       t         t            

Thẩm phán – Chủ tọa ph  n tòa:  Ông Đinh Viết Nam. 

Các Thẩm phán:    Ông     nh   ng; 

       Ông Ngu  n    ng. 

-   ư ký    ê  tòa  Bà    Thị Thanh Nhàn – Th     Tòa án  T a án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể  sát   â  dâ  tỉ   Quả    rị  Bà Đ ng Thị Thanh 

 o ng – Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 19 tháng 01 năm 2018 tại  ội tr  ng xét xử T a án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị xét xử phúc thẩm công  hai vụ án  inh doanh th  ng mại thụ l  số 

08/2017/TLPT-KDTM ngày 07 tháng 11 năm 2017 về việc “Tranh chấp h p 

  n  th  chấp t   s n    n quan   n h p   n  t n   n ”. 

 o bản án  inh doanh th  ng mại s  thẩm số 01/2017/KDTM-ST ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của T a án nhân dân hu ện T  tỉnh Quảng Trị bị  háng 

cáo. 

Theo Qu ết định đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số 06/2017/QĐ-PT ngày 

22 tháng 12 năm 2017 giữa các đ  ng sự: 

1. Ngu  n đ n: Ngân hàng N; địa chỉ:  ô 2B Khu đô thị m i M  hu ện T  

thành phố H. 

Ng  i đại diện h p pháp của ngu  n đ n: Ông    T –  iám đốc  hi 

nhánh Ngân hàng N hu ện T  tỉnh Quảng Trị; địa chỉ: 14 N  thị tr n A  hu ện T  

tỉnh Quảng Trị    n   n ủ  qu  n s        -  T - C n              . 

2  Bị đ n: Bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  nhân xăng d u T; 

địa chỉ:  h ng 209  d      gác 2   hu chung c  L  ph  ng P  thành phố    tỉnh 

T. 

3  Ng  i c  qu ền l i  ngh a vụ li n quan: Ông Thiềm  ông K  chị Thiềm 

Thị  h  ng  ; c ng địa chỉ:  h ng 209  d      gác 2   hu chung c  L  ph  ng 

P  thành phố H  tỉnh T. 

Ng  i đại diện h p pháp của chị Thiềm Thị  h  ng  : Ông Thiềm  ông 

K    n   n ủ  qu  n n              . 

4  Ng  i  háng cáo: Bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  nhân 

xăng d u T là bị đ n trong vụ án  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo  ơn khở  k ện n    24/02/2017,  ơn khở  k ện    sun  n    

25/01/2017, các  ờ  kha  tron  quá trình      qu  t v  án cũn  như tạ  phiên tòa 

phúc thẩm,  ạ    ện n u  n  ơn trình bày: 

 Bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  nhân xăng d u T c     v i 

 hi nhánh Ngân hàng N  hu vực Triệu  ải  na  là  hi nhánh Ngân hàng N 

hu ện T  tỉnh Quảng Trị  các h p đ ng t n dụng để  inh doanh xăng d u v i 

nhiều  hế   c va  tiền t  năm 2009 đến năm 2011  Để đảm bảo cho các  hoản 

va  tr n  bà Tr n Thị  inh T, ông Thiềm  ông K và Ngân hàng đ      ết các 

h p đ ng thế ch p tài sản sau: 

 -   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  22/02/2011 và  hụ lục h p 

đ ng số 01/  -BĐTV ngà  25/07/2012 v i nội dung: Bà Tr n Thị  inh T và 

ông Thiềm  ông K thế ch p tài sản là qu ền sử dụng đ t diện t ch 783m
2
  thửa 

đ t số 06  t  bản đ  số 01 và tài sản gắn liền v i đ t là công trình câ  xăng d u 

và công trình phụ diện t ch 168m
2
 tại tiểu  hu 4  thị tr n A  hu ện T  tỉnh Quảng 

Trị theo  i   chứng nhận qu ền sử dụng đ t    NQS Đ  số X549701 do    

ban nhân dân (UBND) hu ện T c p ngà  10/11/2003 cho hộ ông Thiềm  ông 

K  Ngh a vụ đ  c bảo đảm là 3 360 000 000 đ ng   

 -   p đ ng thế ch p tài sản số 47/T  ngà  23/2/2011 v i nội dung: Ông 

Thiềm  ông K và bà Tr n Thị  inh T thế ch p tài sản là qu ền sử dụng đ t 

diện t ch 986m
2
  thửa đ t số 97  t  bản đ  số 01 tại tiểu  hu 4  thị tr n A  hu ện 

T  tỉnh Quảng Trị theo   NQS Đ số B  646456 do UBN  hu ện T c p ngà  

16/12/2010 cho ông Thiềm  ông K và bà Tr n Thị  inh T. Ngh a vụ đ  c bảo 

đảm là 317 000 000 đ ng   

 Tại Bản án K T  s  thẩm số 01/2014/K T -ST ngà  10/4/2014  T a 

án nhân dân  TAND) hu ện T đ  xử: Buộc bà Tr n Thị  inh T và ông Thiềm 

Công K phải trả cho Ngân hàng N số tiền gốc và l i là 3 925 182 000 đ ng  

Tr  ng h p bà T và ông K  hông trả đủ số tiền tr n thì Ngân hàng c  qu ền   u 

c u xử l  tài sản thế ch p để thu h i n . 

 Tại Bản án K T  phúc thẩm số 01/2015/K T - T ngà  14/01/2015  

T N  tỉnh Quảng Trị đ  sửa án s  thẩm: Buộc bà Tr n Thị  inh T và ông 

Thiềm  ông K phải trả cho Ngân hàng N số tiền gốc và l i 3 623 726 621 đ ng  

Tr  ng h p bà T và ông K  hông trả đủ số tiền tr n thì Ngân hàng c  qu ền   u 

c u xử l  tài sản thế ch p để thu h i n   

 Tại Qu ết định giám đốc thẩm số 14/2016/QĐ- ĐT ngà  29/8/2016  

T N  c p cao tại Đà N ng đ  hủ  một ph n bản án s  thẩm và phúc thẩm về 

ph n xử l  tài sản thế ch p  giao h  s  vụ án cho c p s  thẩm giải qu ết lại theo 

đúng qu  định của pháp luật  

 Na  Ngân hàng N đề nghị T a án công nhận các   p đ ng thế ch p tài 

sản số 47/T  ngà  23/12/2010 và   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  

22/02/2011 n u tr n c  hiệu lực pháp luật và Ngân hàng c  qu ền   u c u xử l  

tài sản thế ch p để thu h i n   
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Theo các  ờ  kha  tron  quá trình      qu  t v  án cũn  như tạ  ph  n tòa 

phúc thẩm,  ị  ơn    Tr n Thị   nh T trình bày: 

Đối v i  hoản tiền va   đề nghị T a án xem xét lại các  hoản va  sau: 

- Khoản va  ngà  29/8/2009  số tiền va  140 000 000 đ ng  thế ch p tài 

sản của ông Tr n Văn   và bà  han Thị T   đ  ng    thành phố Đ  tỉnh Quảng 

Trị  Bà T đ  trả hết n   

- Khoản va  ngà  14/4/2010 tại   p đ ng t n dụng số 3909-  V-2010  

bà T đ  trả đủ số tiền gốc 300 000 000 đ ng vào ngà  15/4/2011 vì theo phụ lục 

h p đ ng   m theo thì   ph n  T        T U N     ế toán Ngân hàng sau 

 hi thu tiền đ  ghi    T N    

- Khoản va  ngà  23/12/2010 số tiền va  300 000 000 đ ng bà T đ  trả 

đủ  hoản n  vào ngà  09/8/2011 số tiền gốc 300 000 000 đ ng và số tiền l i 

35 641 667 đ ng  vì tại phụ lục của   p đ ng t n dụng số 3909-  V-2009  

ph n  T        T U N   c  ghi mục d  n   K ÔN    

Đối v i   p đ ng thế ch p tài sản số 47/T  ngà  23/12/2010  bà T và 

ông K đ  trả hết n  vào ngà  09/8/2011 nh ng đến na  Ngân hàng v n ch a trả 

lại   NQS Đ số B  646456 c p ngà  16/12/2010 cho bà T, ông K n n đề nghị 

T a án buộc Ngân hàng phải trả   NQS Đ nà  lại cho bà T, ông K. 

Đối v i   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  22/02/2011  tài sản thế 

ch p là qu ền sử dụng đ t và tài sản gắn liền v i đ t theo   NQS Đ số 

X549701 ngà  10/11/2003  Đ t c p cho hộ gia đình ông Thiềm  ông K nh ng 

bà Thiềm Thị  h  ng    con gái ông K  bà T   hông    vào h p đ ng thế ch p 

là vi phạm n n đề nghị T a án xem xét  

Theo các  ờ  kha  tron  quá trình      qu  t v  án cũn  như tạ  ph  n tòa 

phúc thẩm, n ườ  c  qu  n    , n h a v     n quan  n  Th  m C n    trình bày: 

Nh t tr  v i nội dung trình bà  của bà Tr n Thị  inh T. 

Theo các  ờ  kha  tron  quá trình      qu  t v  án cũn  như tạ  ph  n tòa 

phúc thẩm, n ườ  c  qu  n    , n h a v     n quan    Th  m Thị  hươn   trình 

bày: Nh t tr  v i nội dung trình bà  của bà Tr n Thị  inh T. 

  n án sơ thẩm s  01/2017/KDTM- T n    29/9      của T    hu ện 

T, t nh  u n  Trị qu  t  ịnh: Áp dụng  hoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 

2015; Điều 299  Điều 317   hoản 1 Điều 318  Điều 319   hoản 7 Điều 323 Bộ 

luật  ân sự 2015; Điều 167  uật Đ t đai 2013  xử: 

-  h p nhận   u c u  h i  iện của ngu  n đ n  Tu  n bố   p đ ng thế 

ch p tài sản số 47/T  ngà  23/12/2010     ết giữa  h ng giao dịch A –  hi 

nhánh Ngân hàng N  hu vực T  na  là  hi nhánh Ngân hàng N hu ện T  v i 

b n thế ch p là ông Thiềm  ông K và b n va  vốn là  oanh nghiệp t  nhân 

xăng d u T do bà Tr n Thị  inh T làm chủ doanh nghiệp và   p đ ng thế ch p 

tài sản số 672/T  ngà  22/02/2011     ết giữa  h ng giao dịch A –  hi nhánh 

Ngân hàng N khu vực T  na  là  hi nhánh Ngân hàng N hu ện T  v i b n thế 

ch p là  oanh nghiệp xăng d u T do bà Tr n Thị  inh T làm chủ doanh nghiệp 

và đ ng s  hữu tài sản là ông Thiềm Công K c  hiệu lực pháp luật  
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Tr  ng h p bà Tr n Thị  inh T và ông Thiềm  ông K  hông thực hiện 

ngh a vụ trả n   hoản tiền gốc và l i 3 623 726 621 đ ng  trong đ  tiền gốc 

2 838 203 308 đ ng  tiền l i trong hạn 271 331 319 đ ng và tiền l i quá hạn 

514 191 994 đ ng  theo Bản án K T  phúc thẩm số 01/2015/K T - T ngà  

14/01/2015 của T N  tỉnh Quảng Trị thì Ngân hàng N c  qu ền   u c u  hi 

cục Thi hành án dân sự hu ện T xử l  tài sản thế ch p theo H p đ ng thế ch p 

tài sản số 47/T  ngà  23/12/2010 và   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  

22/02/2011 để thu h i n   Tài sản thế ch p đ  c xử l  g m:  

- Qu ền sử dụng đ t diện t ch 986m
2
 tại thửa đ t số 97  t  bản đ  số 01 

thuộc tiểu  hu 4  thị tr n A  hu ện T  tỉnh Quảng Trị theo   NQS Đ số B  

646456 do UBND hu ện T c p ngà  16/12/2010 cho ông Thiềm  ông K và bà 

Tr n Thị  inh T (theo   p đ ng thế ch p tài sản số 47/T  ngà  23/12/2010). 

 - Qu ền sử dụng đ t diện t ch 783m
2
 tại thửa đ t số 06  t  bản đ  số 01 và 

tài sản gắn liền v i đ t là công trình câ  xăng d u và công trình phụ diện t ch 

168m
2
 thuộc tiểu  hu 4  thị tr n A  hu ện T  tỉnh Quảng Trị theo GCNQSDĐ số 

X549701 do UBN  hu ện T c p ngà  10/11/2003 cho hộ ông Thiềm  ông K 

(theo   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  22/02/2011). 

Ngoài ra  bản án s  thẩm c n tu  n về án ph  và qu ền  háng cáo cho các 

đ  ng sự  

 Ngà  02/10/2017, bị đ n bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  

nhân xăng d u T  háng cáo toàn bộ bản án s  thẩm. Tại đ n  háng cáo b  sung 

ngà  06/11/2017  bà T đề nghị T a án c p phúc thẩm giải qu ết những v n đề 

sau: 

 - Đề nghị T a án xem xét  h u tr  các  hoản tiền mà bị đ n đ  trả cho 

Ngân hàng N vào số tiền n  gốc  

 - Đề nghị T a án buộc Ngân hàng N trả lại   NQS Đ số B  646456 

theo   p đ ng thế ch p số 47/T  ngà  23/12/2010 cho ông K  bà T. 

 - Đề nghị T a án xem xét lại giá trị pháp l  của   p đ ng thế ch p tài sản 

số 672/T  ngà  22/02/2011  vì tài sản thế ch p là tài sản chung của hộ gia đình 

chứ  hông phải là tài sản ri ng của bà T và ông K. 

Tại phi n t a phúc thẩm  đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 

phát biểu    iến về việc ch p hành pháp luật tố tụng của T a án và quan điểm 

giải qu ết vụ án nh  sau: 

-    v ệc tu n theo pháp  u t t  t n : Thẩm phán   ội đ ng xét xử phúc 

thẩm đ  ch p hành đúng các qu  định của Bộ luật Tố tụng dân sự; các đ  ng sự 

đ  thực hiện đúng các qu ền và ngh a vụ  tham gia phi n t a theo các qu  định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự   

-    n    un :  

Đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị  ội đ ng xét xử 

( ĐXX) tạm ng ng phi n t a để xác minh làm r  tài sản thế ch p tại   p đ ng 

thế ch p số 672/T  ngà  22/02/2011 c  li n quan đến cụ Tr n  ữu T  cha đẻ 

của bà T) hay không. Do đề nghị nà  của Viện  iểm sát đ   hông đ  c  ĐXX 

ch p nhận sau  hi thảo luận nên đại diện Viện  iểm sát đề nghị  ĐXX áp dụng 
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 hoản 3 Điều 308   hoản 1 Điều 310 Bộ luật Tố tụng dân sự hủ  một ph n bản 

án K T  s  thẩm số 01/2017/K T -ST ngà  29/9/2017 của T N  hu ện T 

về   p đ ng thế ch p tài sản số 672/TC và chu ển h  s  vụ án cho T a án c p 

s  thẩm giải qu ết lại ph n bị hủ  theo thủ tục s  thẩm  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau  hi nghi n cứu các tài liệu trong h  s  vụ án đ  c thẩm tra tại phi n 

t a và căn cứ  ết quả tranh tụng tại phi n t a     iến của Kiểm sát vi n   ội 

đ ng xét xử nhận định: 

    V  qu n h  tr nh ch p  

T a án c p s  thẩm thụ l  giải qu ết vụ án theo Qu ết định giám đốc 

thẩm số 14/2016/QĐ- ĐT ngà  29/8/2016 của TAND c p cao tại Đà N ng  

theo đ  T a án c p cao giao T N  hu ện T xét xử lại vụ án theo thủ tục s  

thẩm về ph n bị hủ  (ph n xử l  tài sản thế ch p    o đ   T a án s  thẩm xác 

định quan hệ  Tranh chấp h p   n  th  chấp t   s n    n quan   n h p   n  t n 

  n ” là đúng pháp luật  

     X t  h n  c o c        n    n h  T    n  e    t  h u tr  c c 

 hoản t  n         n    trả cho N  n h n  v o s  t  n n    c  HĐXX th   

r n   

 Qu ết định giám đốc thẩm số 14/2016/K T - ĐT ngà  29/8/2016 của 

TAND c p cao tại Đà N ng đ  tu  n hủ  một ph n  ph n xử l  tài sản thế ch p  

Bản án s  thẩm số 01/2014/K T -ST ngà  10/4/2014 của T N  hu ện T và 

Bản án phúc thẩm số 01/2015/K T - T ngà  14/01/2015 của T N  tỉnh 

Quảng Trị  Nh  vậ   ph n qu ết định về ngh a vụ trả n  của bà Tr n Thị  inh 

T v i Ngân hàng N (số tiền n  3 623 726 621 đ ng) đ  c  hiệu lực pháp luật  

T a án c p s  thẩm chỉ xét xử s  thẩm lại vụ án đối v i ph n bị hủ  là ph n xử 

l  tài sản thế ch p   o đ   nội dung  háng cáo nà  của bị đ n  hông thuộc phạm 

vi xét xử n n  hông đ  c ch p nhận  

[3] X t  h n  c o c        n    n h  T    n  uộc N  n h n  N phả  

trả lạ  GCNQSDĐ s   A        theo H p   n  th  ch p s     TC n    

23/12/2010 cho ông K     T  HĐXX th   r n   

  p đ ng t n dụng số 3900-  V-2010 đ  c     ết giữa Ngân hàng N và 

bà Tr n Thị  inh T ngà  27/12/2010  số tiền va  300 000 000 đ ng  hình thức 

bảo đảm tiền va  theo   p đ ng thế ch p số 47/T  ngà  23/12/2010  Khoản 

va  nà  bà T đ  trả hết n  gốc và l i  Ngân hàng c ng th a nhận  hoản va  

đ  c t t toán ngà  09/8/2011 và  hông  h i  iện   u c u trả n  đối v i  hoản 

va  nà   Sau  hi t t toán  b n thế ch p tài sản là ông K  bà T  hông   u c u giải 

ch p tài sản để l   lại   NQS Đ mà ngà  15/9/2011  bà T và ông K tiếp tục 

thế ch p tài sản tại   p đ ng thế ch p số 47/T  n i tr n để đảm bảo cho các 

 hoản va  tại   p đ ng t n dụng số 3909-  V-2011  Điều nà  thể hiện   Điều 

8 của   p đ ng t n dụng số 3909-  V-2011  cụ thể là:   o   m t  n va  th c 

h ện theo   TC t   s n s      TC n               v    TC t   s n   n th    
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s     n                 o bà T ch a trả hết n  các  hoản va  tại h p đ ng t n 

dụng số 3909-  V-2011 ngà  15/9/2011 n n việc Ngân hàng  hông trả lại 

  NQS Đ số B  646456 do UBN  hu ện T c p ngà  16/12/2010 cho bà T và 

ông K là đúng pháp luật  

 o đ   nội dung  háng cáo nà  của bị đ n là  hông c  c  s   

[4  X t  h n  c o c        n    n h  T    n c n  nhận     tr  ph p 

l  c   H p   n  th  ch p s      TC n               do t   sản th  ch p l  

t   sản chun  c   hộ       nh  HĐXX th   r n   

Tài sản thế ch p theo   p đ ng thế ch p số 672/T  ngà  22/02/2011 là 

qu ền sử dụng đ t và tài sản gắn liền v i đ t tại thửa đ t số 06  t  bản đ  số 01  

diện t ch 783m
2
 tại tiểu  hu 4  thị tr n A  hu ện T  tỉnh Quảng Trị  do UBND 

hu ện T c p   NQS Đ số X549701 ngà  10/11/2003 cho hộ ông Thiềm  ông 

K. Sau  hi c  qu ết định giám đốc thẩm số 14/2016/QĐ- ĐT ngà  29/8/2016 

của T N  c p cao tại Đà N ng  T a án c p s  thẩm đ  tiến hành xác minh  thu 

thập chứng cứ và làm r : Ngu n gốc tài sản thế ch p là tài sản của cá nhân cụ 

 oàng Thị   để lại th a  ế cho ông K  bà T. Đối v i cụ Tr n  ữu T là cha đẻ 

của bà T  tại phi n t a phúc thẩm bà T và ông K đ  nhiều l n  h ng định cụ T 

không liên quan gì đến tài sản thế ch p b i cụ T tập  ết ra bắc t  năm 1945 và 

sinh sống     cho đến na   Đối v i ph n diện t ch đ t biến động tăng th m đ  c 

sử dụng  n định và  hông c  tranh ch p n n thuộc qu ền sử dụng h p pháp của 

cụ       s  đăng    đ t đai c ng thể hiện nội dung “   n tha      t n tr n 

 C      cho con    Th  m C n    v     Tr n Thị   nh T  ư c to n qu  n 

s    n ”. Ngoài ra  tại công văn số 1505/UBN  ngà  03/7/2017, UBN  hu ện 

T c ng th a nhận việc c p   NQS Đ cho  h   n  Th  m Công K  là ch a ph  

h p v i Bản cam  ết tha  l i di chúc về chủ qu ền tài sản cá nhân bà  oàng Thị 

D    ngà  27/7/1995 mà phải c p cho ông K  bà T m i đúng   hị Thiềm Thị 

 h  ng   là con gái của ông K  bà T nh ng  hông c  qu ền l i gì trong  hối 

tài sản mà cụ   để lại th a  ế cho ông K  bà T.  hị   c ng  hông chứng minh 

đ  c qu ền l i của mình  hi đ ng g p tài sản vào doanh nghiệp nh  thế nào 

trong quá trình giải qu ết vụ án  Ông K và bà T c  toàn qu ền định đoạt đối v i 

tài sản mà mình nhận th a  ế  

   t  hác  theo qu  định của  uật  oanh nghiệp thì  oanh nghiệp t  nhân 

là loại hình do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm vô hạn b ng toàn bộ 

tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp   o đ  bà T  là chủ doanh 

nghiệp  và ông K  b n thứ ba     h p đ ng thế ch p số 672/T  ngà  

22/02/2011 v i Ngân hàng để bảo đảm cho các  hoản va  của  oanh nghiệp 

xăng d u T phải c  ngh a vụ thanh toán  hoản va  theo   p đ ng là đúng theo 

qu  định của pháp luật   

 o đ  nội dung  háng cáo nà  của bị đ n là  hông c  c  s   c n công 

nhận hiệu lực pháp luật của   p đ ng thế ch p số 672/T  ngà  22/02/2011  

[5] V  phạ  v   ảo  ả  c   c c h p   n  th  ch p s     TC v  

672/TC     vớ  c c h p   n  t n d n   
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Theo qu ết định của Bản án K T  phúc thẩm số 01/2015/K T - T 

ngà  14/01/2015 của T N  tỉnh Quảng Trị về ph n ngh a vụ trả n  đ  c  hiệu 

lực pháp luật  bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  nhân xăng d u T c  

ngh a vụ thanh toán cho Ngân hàng N t ng số tiền 3 623 726 621 đ ng  tron     

n    c  .   .   .      n , t  n     tron  hạn    .   .      n , t  n     quá 

hạn    .   .      n   theo các h p đ ng t n dụng đ      ết   

Xét phạm vi bảo đảm của các tài sản thế ch p tại   p đ ng thế ch p tài 

sản số 47/T  ngà  23/12/2010 và   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  

22/02/2011   ĐXX th  : 

-   p đ ng thế ch p tài sản số 47/T  ngà  23/12/2010 đ  c bảo đảm cho 

các  hoản va  tại   p đ ng t n dụng số 3900-  V-2011 ngà  15/9/2011  Ngh a 

vụ đ  c bảo đảm là 317 000 000 đ ng   a tr m mườ      tr ệu   n  . 

-   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  22/02/2011 đ  c bảo đảm 

cho các  hoản va  tại các   p đ ng t n dụng sau: 

    p đ ng t n dụng số 3909-  V-2009 ngà  28/9/2009  

    p đ ng t n dụng số 3909-  V-2010 ngà  14/4/2010  

    p đ ng t n dụng số 3900-  V-2011 ngà  15/9/2011  

Ngh a vụ đ  c bảo đảm là 3 360 000 000 đ ng   a t   a tr m sáu mươ  

tr ệu   n  . 

 o đ   tr  ng h p bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  nhân xăng 

d u T  hông thực hiện ngh a vụ trả n  cho Ngân hàng N số tiền tr n thì ông 

Thiềm  ông K và bà Tr n Thị  inh T phải thực hiện ngh a vụ trả n  tha   Nếu 

ông K và bà T  hông thực hiện ngh a vụ trả n  tha  thì Ngân hàng N c  qu ền 

  u c u  hi cục Thi hành án dân sự hu ện T xử l  tài sản thế ch p tại các   p 

đ ng thế ch p số 47/T  ngà  23/12/2010 và   p đ ng thế ch p số 672/T  ngà  

22/02/2011 theo phạm vi bảo đảm phân t ch   tr n  

 [6] T  sự phân t ch  đánh giá n u trên,  ĐXX xét th   quá trình giải 

qu ết vụ án  T a án c p s  thẩm đ  tiến hành thu thập  xác minh chứng cứ theo 

đúng trình tự qu  định của pháp luật  một số chứng cứ c n thiếu đ  đ  c c p 

phúc thẩm b  sung đ   đủ  làm r  tại phi n t a phúc thẩm  Bản án s  thẩm đ  

đánh giá một cách toàn diện, khách quan các tài liệu  chứng cứ để ch p nhận   u 

c u của ngu  n đ n là đúng pháp luật.  o đ   hông c  căn cứ để ch p nhận  c n 

bác toàn bộ nội dung  háng cáo của bị đ n  

Tại phi n t a phúc thẩm  đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 

đề nghị  ĐXX áp dụng  hoản 3 Điều 308   hoản 1 Điều 310 Bộ luật Tố tụng 

dân sự hủ  một ph n bản án K T  s  thẩm số 01/2017/K T -ST ngà  

29/9/2017 của T N  hu ện T về   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  và 

chu ển h  s  vụ án cho T a án c p s  thẩm giải qu ết lại ph n bị hủ  theo thủ 

tục s  thẩm   ĐXX th    hông c  căn cứ để ch p nhận    iến của đại diện Viện 

 iểm sát  c n giữ ngu  n bản án s  thẩm của T N  hu ện T. 

Bị đ n phải chịu án ph  phúc thẩm và chi ph  tố tụng  hác theo qu  định 

của pháp luật  

Vì các l  tr n; 
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QUYẾT ĐỊNH  
 

1.  ăn cứ vào  hoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, không 

ch p nhận  háng cáo của bị đ n bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  

nhân xăng d u T và giữ ngu  n bản án s  thẩm số 01/2017/K T -ST ngà  

29/9/2017 của T a án nhân dân hu ện T  tỉnh Quảng Trị  

Áp dụng  hoản 1 Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; Điều 299  Điều 

317   hoản 1 Điều 318  Điều 319   hoản 7 Điều 323 Bộ luật  ân sự 2015; Điều 

167  uật Đ t đai 2013  xử: Tu  n bố các h p đ ng thế ch p tài sản sau c  hiệu 

lực pháp luật: 

-   p đ ng thế ch p tài sản số 47/T  ngà  23/12/2010     ết giữa b n 

nhận thế ch p là  h ng giao dịch A –  hi nhánh Ngân hàng N  hu vực T  na  là 

 hi nhánh Ngân hàng N hu ện T), b n thế ch p là ông Thiềm  ông Kvà b n 

va  vốn là  oanh nghiệp xăng d u T do bà Tr n Thị  inh T làm  hủ doanh 

nghiệp  

-   p đ ng thế ch p tài sản số 672/T  ngà  22/02/2011     ết giữa b n 

nhận thế ch p là  h ng giao dịch A –  hi nhánh Ngân hàng N  hu vực T  na  là 

 hi nhánh Ngân hàng N hu ện T  v i b n thế ch p là  oanh nghiệp xăng d u T 

do bà Tr n Thị  inh T làm  hủ doanh nghiệp và đ ng s  hữu tài sản là ông 

Thiềm  ông K c  hiệu lực pháp luật  

Trong tr  ng h p bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  nhân xăng 

d u T  hông thực hiện ngh a vụ trả n  cho Ngân hàng N số tiền gốc và l i 

3 623 726 621 đ ng  tron     t  n n    c  . 3 .   .      n , t  n     tron  

hạn    .   .      n , t  n     quá hạn    .   .      n   thì ông Thiềm  ông 

K và bà Tr n Thị  inh T phải thực hiện ngh a vụ trả n  tha   Nếu ông K và bà 

T  hông thực hiện ngh a vụ trả n  tha  thì Ngân hàng N c  qu ền   u c u  hi 

cục Thi hành án dân sự hu ện T  tỉnh Quảng Trị xử l  tài sản thế ch p theo các 

  p đ ng thế ch p số 47/T  ngà  23/12/2010 và   p đ ng thế ch p số 672/T  

ngà  22/02/2011 để thu h i n   Tài sản thế ch p bao g m: 

- Qu ền sử dụng đ t diện t ch 986m
2
 tại thửa đ t số 97  t  bản đ  số 01 

thuộc tiểu  hu 4  thị tr n A  hu ện T  tỉnh Quảng Trị theo  i   chứng nhận 

qu ền sử dụng đ t số B  646456 do U  ban nhân dân hu ện T c p ngà  

16/12/2010 cho ông Thiềm  ông K và bà Tr n Thị  inh T  theo   p   n  th  

chấp t   s n s     TC n               . 

 - Qu ền sử dụng đ t diện t ch 783m
2
 tại thửa đ t số 06  t  bản đ  số 01 và 

tài sản gắn liền v i đ t là công trình câ  xăng d u và công trình phụ diện t ch 

168m
2
 thuộc tiểu  hu 4  thị tr n A  hu ện T  tỉnh Quảng Trị theo  i   chứng 

nhận qu ền sử dụng đ t số X549701 do U  ban nhân dân hu ện T c p ngà  

10/11/2003 cho hộ ông Thiềm  ông K  theo   p   n  th  chấp t   s n s  

    TC n               . 

   V   n ph   

 ăn cứ  hoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015,  hoản 1 Điều 

29 Nghị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 của    ban Th  ng vụ Quốc hội qu  
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định về án ph  và lệ ph  T a án: Bà Tr n Thị  inh T –  hủ doanh nghiệp t  

nhân xăng d u T phải chịu 2.000 000 đ ng án ph  KDTM phúc thẩm nh ng 

đ  c tr  vào số tiền tạm ứng án ph  phúc thẩm đ  nộp 2.000.000 đ ng theo Bi n 

lai thu tiền số   /2014/0004147 ngà  03/10/2017 của  hi cục Thi hành án dân 

sự hu ện T  tỉnh Quảng Trị  Bà Thành đ  nộp đủ  

   V  ch  ph   e    t  th     nh tạ  ch  v    nh     t   sản  

 ăn cứ  hoản 1 Điều 157 của Bộ luật tố tụng dân sự: Bị đ n bà Tr n Thị 

Minh T –  hủ doanh nghiệp t  nhân xăng d u T phải chịu 3 000 000 đ ng chi 

ph  xem xét  thẩm định tại ch . Bà T c  ngh a vụ hoàn trả số tiền 3 000 000 

đ ng   a tr ệu   n   nà  cho nguyên đ n Ngân hàng N. 

Trườn  h p   n án  ư c th  h nh theo qu   ịnh tạ     u   Lu t Th  h nh 

án   n s  thì n ườ   ư c th  h nh án   n s  c  qu  n thỏa thu n th  h nh án, 

qu  n   u c u th  h nh án, t  n u ện th  h nh án hoặc  ị cưỡn  ch  th  h nh án 

theo qu   ịnh tạ     u  ,    u   v      u   Lu t Th  h nh án   n s . Thờ  h ệu 

th  h nh án  ươc qu   ịnh tạ     u    Lu t th  h nh án   n s . 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật  ể t  ngà  tu  n án 19/01/2018. 

 
Nơ    ậ   

- VKSN  tỉnh Quảng Trị; 

- TAND hu ện T; 

- CCTHADS hu ện T; 

-  ác đ  ng sự; 

-   u:    s  vụ án. 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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Th   ph n – Ch  t   ph  n t   

 

 

 

 

   Anh D n  N u  n C  n  Đ nh V  t N   
 


